
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên học phần: Môn thi: PHI514

Ngày thi: 14/11/2020 Buổi thi: Ca 1 (08:00 - 10:00)

Địa điểm: B5.303 Số học viên: 38

TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên

1 TA28A111 Nguyễn Thu  Hương 10.11.1984 LL&PPDH BM Tiếng Anh

2 L27B281 Thái Nam An 16/08/1997 PP Vật lý

3 L27B282 Nguyễn Ngọc Bình 26/01/1987 PP Vật lý

4 T27B255 Dương Văn Đại 12/01/1996 PP Toán

5 TA28A106 Lê Thị Hương Giang 26.03.1987 LL&PPDH BM Tiếng Anh

6 TH27B441 Lê Thảo Hà 04/12/1997 GD Tiểu học

7 TA28A107 Nguyễn Thu Hà 07.01.1981 LL&PPDH BM Tiếng Anh

8 T27B256 Trần Thị Hạnh 01/12/1987 PP Toán

9 TH27B442 Phạm Thu Hiền 15/12/1997 GD Tiểu học

10 T27B258 Hoàng Trung Hiếu 18/02/1997 PP Toán

11 L27B283 Đỗ Quỳnh Hương 01/04/1997 PP Vật lý

12 TH27B443 Trịnh Thị Thanh Hương 29/08/1991 GD Tiểu học

13 TA28A110 Nguyễn Thị Hương 20.02.1992 LL&PPDH BM Tiếng Anh

14 L27B284 Nguyễn Thị Hùy 23/04/1995 PP Vật lý

15 T27B260 Trịnh Ngọc Liên 14/12/1996 PP Toán

16 TH27B444 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/06/1997 GD Tiểu học

17 TH27B445 Vũ Doãn Mỹ Linh 31/07/1996 GD Tiểu học

18 TA28A115 Nguyễn Thị Thùy Linh 29.04.1989 LL&PPDH BM Tiếng Anh

19 TA28A116 Tạ Thị Diệu Linh 13.09.1984 LL&PPDH BM Tiếng Anh

20 TH27B446 Lưu Thị Mai Loan 03/07/1992 GD Tiểu học

21 T27B263 Ngô Thị Phương 06/10/1997 PP Toán

22 TH27B447 Trần Thị Bích Phượng 14/09/1996 GD Tiểu học

23 Si27B314 Phạm Quang Sơn 17/12/1997 PP Sinh học

24 TH27B448 Nguyễn Thị Minh Thái 08/11/1994 GD Tiểu học

25 L27B285 Trần Phương Thanh 07/03/1996 PP Vật lý

26 TH27B449 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/08/1987 GD Tiểu học

27 TH27B450 Trương Thị Thu Thảo 11/05/1991 GD Tiểu học

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DANH SÁCH THI VÀ BIÊN BẢN CHẤM THI K27B (2019-2021) 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (KỲ THI PHỤ)

Triết học



TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tênHọ và tên

28 TH27B451 Phạm Thanh Lệ Thi 16/06/1989 GD Tiểu học

29 TH27B452 Hoàng Thị Thúy 27/11/1988 GD Tiểu học

30 TH27B453 Dương Thị Thanh Thùy 07/05/1997 GD Tiểu học

31 T27B271 Hoàng Thùy Trang 17/07/1985 PP Toán

32 TH27B454 Phạm Vũ Minh Trang 10/12/1997 GD Tiểu học

33 TA28A125 Đinh Tuyết Trinh 15.08.1993 LL&PPDH BM Tiếng Anh

34 TC27B457 Văn Tiến Trung 08/07/1991 GD thể chất

35 T27B272 Luân Anh Tú 13/03/1996 PP Toán

36 TC27B458 Phạm Quang Tùng 08/05/1997 GD thể chất

37 T27B274 Trần Văn Tuyến 12/04/1996 PP Toán

38 TH27B455 Nguyễn Thị Yến 24/04/1991 GD Tiểu học

Số học viên thực thi: ………….      Số học viên vắng mặt: …………. Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….

Cán bộ coi thi 1: ………………………………………… Cán bộ chấm thi 1: …………………………………………

Cán bộ coi thi 2: ………………………………………… Cán bộ chấm thi 2: …………………………………………

Ngày……….tháng………năm …………

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ: 4

Phòng thi: 6

Điểm Ghi chú

cấm thi

cấm thi

cấm thi

DANH SÁCH THI VÀ BIÊN BẢN CHẤM THI K27B (2019-2021) 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (KỲ THI PHỤ)



Điểm Ghi chú

cấm thi

Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….

Cán bộ chấm thi 1: …………………………………………

Cán bộ chấm thi 2: …………………………………………

Ngày……….tháng………năm …………

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)


